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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban PCLB ngày 20 tháng 9 năm 2014


I. TIN VỀ CƠN BÃO FUNG - WONG: 
Hồi 01 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 130km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11.  Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó lệch dần về Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,5 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đó lệch dần về Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 01 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 29,0 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông ngày 21/9 còn có gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 – 11. Biển động rất mạnh.

II. TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT Ở BẮC BỘ:  
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén yếu bởi bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc nên đêm ngày 20/9 và ngày 21/9 ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 20 – 40mm, riêng khu vực vùng núi phía Bắc lượng mưa có thể cao hơn 30 – 70mm. Trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9,có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 3 mét, ở hạ lưu từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên trên mức báo động 1. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra đêm ngày 20 và ngày 21/9 ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Lai Châu.

 III. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW, thời tiết ngày và đêm 21/9 như sau: 
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
IV. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/19/9 đến 19h/20/9 trên cả nước rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 

	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	113 mm
	
	Đồn Sơn (Quảng Ninh)
	66 mm

	Việt Trì (Phú Thọ)
	86 mm
	
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	60 mm

	Vụ Quang (Phú Thọ)
	86 mm
	
	Tiên Phước (Quảng Nam)
	62 mm

	Phương Viên (Bắc Kạn)
	82 mm
	
	Z30D (Bình Thuận)
	55 mm


2. Tổng lượng mưa đêm: Từ 19h/20/9 đến 7h/21/9, cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực Bắc Bộ có nơi mưa mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Mường Tè (Lai Châu)
	67 mm
	
	Mỹ Lương (Phú Thọ)
	203 mm

	Mộc Châu (Sơn La)
	67 mm
	
	Chanh Chử (Hải Phòng)
	193 mm

	Yên Bái (Yên Bái)
	101 mm
	
	Hà Đông (Hà Nội)
	122 mm

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	84 mm
	
	Ba Vì (Hà Nội)
	103 mm

	Kim Bôi (Hòa Bình)
	91 mm
	
	Ba Thá (Hà Nội)
	168 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	137 mm
	
	Bá Thước (Thanh Hóa)
	70 mm


(những trạm có lượng mưa lớn hơn 20mm có phụ lục kèm theo)

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/17/9 đến 19h/20/9, trên cả nước có mưa rải rác, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 90mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Tà Tổng (Lai Châu)
	104 mm
	
	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	113 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	142 mm
	
	Vụ Quang (Phú Thọ)
	129 mm

	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	168 mm
	
	Phương Viên (Bắc Kạn)
	141 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	101 mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	150 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	142 mm
	
	Hồi Xuân (Thanh Hóa)
	100 mm


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN


1. Các sông Bắc bộ 
Trên sông Đà lưu lượng đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình đang biến đổi chậm. Mực nước sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 29,99m lúc 13h/19/9 ở mức báo động 1 và đang xuống. Mực nước sông Lô tại Tuyên Quang đã đạt đỉnh ở mức 21,02m, dưới báo động 2 là 0,98m và bắt đầu xuống. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội đang lên, lúc 7h/21/9 tại Hà Nội là 5,32m. Mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu đã lên, đạt đỉnh ở mức 4,85m (trên báo động 1 là 0,55m) lúc 3h/20/9 và đang xuống chậm. Mực nước sông Thương và sông Lục Nam đang xuống. Mực nước sông Thái Bình đang biến đổi chậm, lúc 7h/21/9 tại Phả Lại là 2,71m.

Dự báo: Trên sông Đà lưu lượng đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình sẽ tăng. Mực nước sông Lô tiếp tục xuống; mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên trong 24 giờ tới sau đó đạt đỉnh và xuống, đến 7h/22/9 tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,75m. Mực nước sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam tiếp tục xuống. Mực nước sông Thái bình tiếp tục biến đổi chậm, đến 19h/21/9 tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,70m.


        2. Các sông miền Trung:

Mực nước các sông Nghệ An đang xuống chậm; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/20/09, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,73m; sông ĐăkBla tại Kon Tum: 516,12m; sông Eakrông tại Cầu 14: 302,54m (trên BĐ3: 0,04m).

Dự báo: Ngày 21/9, mực nước các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có dao động nhỏ; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 19/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,07m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,61m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống, lúc 7h/20/09 là 112,01m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 24/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,4m; tại Châu Đốc lên mức 2,95m. Ngày 21/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục xuống và ở mức 111,9m.
VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA


1. Hồ chứa thủy lợi: Theo b/c của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi, tính đến 13h ngày 20/9/2014 các hồ chứa nước tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có dung tích trữ ở mức tương đối cao, từ 80% dung trữ thiết kế trở lên. Hiện chưa có báo cáo về sự cố an toàn hồ chứa.


   2. Hồ chứa thủy điện:
	 Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	20/9
	211,93
	115,55
	2.078
	689

	
	7h
	21/9
	212,24
	115,50
	3.093
	593

	Hòa Bình
	7h
	20/9
	115,66
	13,77
	1.640
	2.190

	
	7h
	21/9
	115,59
	13,75
	2.210
	2.190

	Thác Bà
	7h
	20/9
	58,18
	23,73
	 694 (QvàoTB
ngày 20/9)
	347 (QraTB
ngày 20/9)

	
	7h
	21/9
	58,30
	23,73
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	20/9
	120,11
	49,41
	1.287
	565

	
	7h
	21/9
	120,47
	53,90
	1.377
	1.494


(hiện hồ Tuyên Quang đang mở 02 cửa xả đáy)
VII. TÌNH HÌNH KHÁC

Trong ngày, Văn phòng thường trực thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão FUNG – WONG, tình hình mưa, lũ đồng thời liên lạc với các tỉnh miền núi phía Bắc thông báo tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và đôn đốc công tác ứng phó đảm bảo an toàn cho người và tài sản.


Tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 19/9/2014.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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